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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐTHUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Thiệu Văn Kết Em. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị Kim Thu. 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương.                

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thắng Lợi và ông Tạ Duy Biên - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 237/2023/TLST- HS 

ngày 07 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

231/2023/QĐXXST-HS ngày16  tháng 8 năm 2023 đối với các bị cáo:  

 1. Phạm Văn M. Sinh ngày 24/6/2004, tại Thành phố Hồ Chí Minh; HKTT: số 

48 Lô B, Quách Đình Bảo, phường T, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.Nơi cư trú: số 

1/2/48B Phạm Quý Thích, phường Q, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn C (đã chết), và bà Huỳnh Thị Ngọc Ph; tiền án, tiền 

sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 25/3/2023 cho đến nay. Có mặt. 

2. Lâm Tấn Th. Sinh năm 1995, tại Thành phố Hồ Chí Minh. HKTT: số 

C11/399/1, ấp 3, xã L, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: số 436B/84/20 

đường 3/2, khu phố 7, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Mua 

bán máy tính; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn B và bà Đặng Thị Kim P, có vợ tên Lưu Thị 

Thanh Nh và 02 người con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: 

Không; ngày 25/3/2023 bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.Có mặt. 

 3. Sũy Văn V. Sinh năm 1992, tại tỉnh An Giang; HKTT: Khóm 3, thị trấn T, 

huyện T, tỉnh An Giang. Nơi cư trú: ấp T, xã L, huyện T, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: 

Đầu bếp; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: phật; quốc 

Bản án số: 234/2023/HS-ST 

Ngày:   29 – 8 – 2023 
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tịch: Việt Nam; con ông: Sũy Văn T, và bà La Ngọc H; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giam ngày 18/8/2023. Có mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Ph, sinh năm 1968; nơi cư trú: 1/2/48B Phạm Quý Thích, 

phường Q, quận P, TP. Hồ Chí Minh. Có mặt. 

2. Ông Lâm Văn B, sinh năm 1972; nơi cư trú: C11/399/1, ấp 3, xã L, huyện BC, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

3. Bà Lưu Thị Thanh Nh, sinh năm 1989; nơi cư trú: C11/399/1, ấp 3, xã L, huyện 

L, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

4. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1965 nơi cư trú: 416/118 C, phường 4, quận 3, 

TP.HCM. Vắng mặt. 

5. Bà Phan Thị Mỹ L, sinh năm 1998 nơi cư trú: 5/236 tổ 6, khu phố L, phường 

G, thành phố A, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt. 

6. Bà Mã Phương T, sinh năm 2006 nơi cư trú: 4903/7 T, phường 14, quận 8, 

TP.HCM. Vắng mặt. 

7. Ông Hà Minh P, sinh năm 1983 nơi cư trú: Ấp T, xã L, huyện T, tỉnh An 

Giang. Vắng mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Lâm Tấn Th:  Nguyễn Văn Q, sinh năm 1960; địa 

chỉ: Công ty luật Hợp Danh Danh và Cộng Sự, số 227 Điện Biên Phủ, Phường S, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 01/2023, do không có nghề nghiệp ổn định, muốn kiếm tiền 

tiêu xài nên Phạm Văn M lên mạng xã hội tìm hiểu cách chế tạo các khẩu súng bắn 

đạn mút thành khẩu súng bắn đạn thể thao quốc phòng và mua linh kiện về để chế tạo, 

lắp ráp thành khẩu súng để bán kiếm lời. M sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào 

tài khoản facebook “Phạm M” lên mạng xã hội tìm hiểu thì biết có nhóm ZP5 là hội 

nhóm kín về các loại V khí, nên M xin gia nhập nhóm và được kết nạp là thành viên.  

Qua hội nhóm này M biết được quy trình đặt mua, chế tạo một khẩu súng và tìm 

hiểu những nơi bán các linh kiện để chế tạo khẩu súng. M thông qua tài khoản zalo 

“Phạm M” để đặt mua các loại linh kiện như: mua 01 (một) bộ gồm: 06 (sáu) ống thép 

hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm, 01 (một) ống thép hình trụ có lỗ khoen dài 

khoảng 8cm, 01 (một) bộ kim hỏa súng với giá 400.000đ của tài khoản zalo tên “Em 

Bé”; mua đạn thể thao của tài khoản zalo tên “Quỳnh Nemo” 01 (một) hộp 50 viên với 

giá 600.000đ, 12.000đ/viên và mua xác khẩu súng (khẩu súng bắn đạn mút) của tài 

khoản zalo “Thu Phan” với giá mỗi khẩu súng là 700.000đ. Sau khi mua các linh kiện 
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trên, M bắt đầu lắp ráp, chế tạo thành công 01 (một) khẩu súng Rulo bắn đạn thể thao 

hoàn chỉnh.  

Về cách thức chế tạo súng: Ban đầu, M lấy khẩu súng bắn đạn mút tiến hành kéo 

búa súng về phía sau, sử dụng máy cắt cầm tay để cắt kim hỏa bằng nhựa ra và lắp kim 

hỏa bằng kim loại vào và lấy keo dán lại. Đối với ổ xoay 6 lỗ của khẩu súng thì M lắp 6 

ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm vào từng ổ xoay và dùng keo dán cố 

định lại. Đối với nòng súng thì M dùng ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 

8cm lắp vào nòng súng, sau đó cũng dùng keo dán cố định lại. Sau những bước trên thì 

hoàn thành được khẩu súng bắn đạn thể thao. Chi phí và tiền công chế tạo 01 (một) khẩu 

súng bắn đạn mút thành 01 (một) khẩu súng bắn đạn thể thao khoảng 1.500.000đ. 

Sau đó, M sử dụng tài khoản facebook tên “Phạm M” để đăng tải các hình ảnh 

súng, đạn lên hội nhóm ZP5 để bán, mặt khác trong thời gian này M cũng đặt mua các 

khẩu súng trên hội nhóm ZP5 và đăng bán lại kiếm lời. Cụ thể như sau: 

 1. Phạm Văn M thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái 

phép V khí quân dụng cùng với Lâm Tấn Th. 

 Vào ngày 18/01/2023, Phạm Văn M đang ở tại nhà số 1/2/48B Phạm Quý 

Thích, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thì Lâm Tấn Th sử 

dụng tài khoản facebook “Trí Việt” nhắn tin cho Minh hỏi mua 01 (một) khẩu súng 

Rulo bắn đạn cao su và 06 (sáu) viên đạn cao su. M đồng ý bán và thỏa thuận giá là 

3.800.000đ hình thức giao hàng trực tiếp tại khu vực chợ Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều cùng ngày, M điều khiển xe 

máy biển số 59N2- 458.07 mang theo 01 (một) khẩu súng cùng 06 (sáu) viên đạn cao 

su (M đã mua khẩu súng và đạn này của một người trên hội nhóm ZP5 nhưng không 

rõ nhân thân, lai lịch với giá 2.800.000đ vào khoảng đầu tháng 01/2023 bằng hình thức 

giao hàng và thu hộ) đến điểm hẹn, M giao trực tiếp cho Th 01 (một) khẩu súng Rulo 

cùng 06 (sáu) viên đạn cao su và nhận 3.800.000đ. Sau đó, Th mang khẩu súng, đạn 

trên về tại khu vực bãi đất trống không nhớ rõ địa chỉ tại xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bắn thử 06 (sáu) viên đạn và khẩu súng bị hư nên Th 

cũng vứt bỏ nhưng không nhớ rõ ở đâu nên không thu hồi được.  

Khoảng tháng 02/2023, sau khi M chế tạo thành công 01 (một) khẩu súng Rulo 

bắn đạn thể thao, M lấy khẩu súng trên ra nghĩa địa Bình Hưng Hòa, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng để bắn thử 01 (một) viên đạn thể thao và đạn nổ. 

Trong khi bắn khẩu súng trên, M đã quay video lại với mục đích quảng cáo bán súng. 

Cũng trong khoảng thời gian này, M và Lâm Tấn Th thường xuyên nhắn tin với nhau 

qua tài khoản facebook. Th nhắn tin với M nói là Th có khẩu súng hơi dạng PCP và 

chụp ảnh gửi cho M xem, do M thấy khẩu súng đẹp nên cả 2 trao đổi và thống nhất là 

M sẽ dùng 01 (một) khẩu súng Rulo bắn đạn thể thao (khẩu súng mà M chế tạo và bắn 

thử thành công) cùng với 10 (mười) viên đạn thể thao để đổi lấy khẩu súng PCP của 

Th và M gửi địa chỉ trao đổi súng trên đường Phạm Quý Thích, phường Tân Quý, 
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quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó tại điểm hẹn, Th và M trao đổi súng 

với nhau như thỏa thuận.  

Sau khi nhận súng Rulo và đạn, Th mang về cất giấu tại chỗ ở số 436B/84/20 

đường 3/2, khu phố 7, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày cuối 

tuần của tháng 02/2023, Th mang khẩu súng, đạn trên về khu vực bàn ghế đá sau nhà 

bếp nơi gia đình Th ở tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại đây, Th sử dụng khẩu súng Rulo bắn thử 01 (một) viên đạn thể thao vào hộp sơn 

và đạn nổ. Trong khi bắn thử khẩu súng, Th có quay lại video trong điện thoại, Th còn 

sử dụng khẩu Rulo trên bắn thêm 08 (tám) viên đạn tại khu vực bãi đất trống ở xã Bình 

Lợi (không nhớ rõ địa chỉ). Sau khi thử súng xong, Th mang một khẩu súng Rulo và 

một viên đạn còn lại về cất giấu tại địa chỉ số 436B/84/20 đường 3/2, khu phố 7, 

phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Khoảng 1 tuần sau khi đổi súng với Th, do M không thích khẩu súng PCP nên 

nhắn tin cho Th muốn trả lại khẩu súng này, Th đồng ý đồng thời Th cũng muốn giữ 

lại khẩu súng Rulo nên M đồng ý và tính giá của 01 (một) khẩu súng Rulo cùng với 10 

(mười) viên đạn là 3.350.000đ. Sau đó M trả lại khẩu súng PCP cho Th tại địa điểm 

trên đường Phạm Quý Thích nhưng do chưa có tiền nên Th chưa thanh toán tiền khẩu 

súng, đạn trên cho M. 

 Khoảng giữa tháng 3/2023, M mua 01 (một) khẩu súng dài, bằng kim loại màu 

đen của một thành viên trên nhóm ZP5 (không nhớ tên tài khoản) đăng bán. Do thấy 

khẩu súng này có màu sơn xấu và quá trình quen Th, M biết Th làm nghề sơn laptop 

nên M nhờ Th sơn lại khẩu súng này màu đen. Th biết mục đích sơn lại súng của M là 

để bán lại kiếm lời nên Th đồng ý sơn lại khẩu súng với giá 300.000đ (ba trăm nghìn 

đồng), sơn xong mới thanh toán tiền, thời gian sơn khoảng 3 đến 4 ngày. Đến ngày 

21/3/2023, M tháo hết linh kiện khẩu súng, để vào trong túi vải và điều khiển xe moto 

biển số 59N2 - 458.07 đến vị trí gần nhà Th tại hẻm trên đường 3/2 để giao cho Th. 

Sau khi nhận các linh kiện khẩu súng của M, Th tiến hành sơn. Quá trình sơn các linh 

kiện súng, Th có chụp ảnh các linh kiện đã sơn và gửi hình ảnh qua facebook cho M 

xem. Sau khi sơn súng xong, Th chưa kịp giao lại cho M thì bị Cơ quan Công an phát 

hiện bắt giữ vào ngày 25/3/2023. 

Tổng số tiền do mua bán súng, đạn mà có giữa Phạm Văn M với Lâm Tấn Th là 

7.150.000đ. Tuy nhiên, Lâm Tấn Th đang nợ 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng) chưa trả cho Phạm Văn M. 

 2. Phạm Văn M thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép V 

khí quân dụng cùng với Sũy Văn V. 

 Khoảng giữa tháng 02/2023, Phạm Văn M, thông qua tài khoản facebook “Phạm 

M” thỏa thuận và bán cho Sũy Văn V sử dụng tài khoản facebook “Mặc Kệ Sự Đời", số 

điện thoại 0329097930, một khẩu súng Rulo bắn đạn thể thao và 20 (hai mươi) viên đạn 

thể thao với giá 3.750.000đ bằng hình thức giao hàng nhanh và thu hộ. Quá trình trao 
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đổi mua bán, M yêu cầu phải chuyển khoản đặt cọc tiền trước. Do không sử dụng tài 

khoản ngân hàng nên V nhờ anh Hà Minh Phước, sinh năm: 1983, cư trú: ấp An Thuận, 

xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Văn 

M số: 0764900143 tại Ngân hàng MBBank. Khi nhờ chuyển tiền, V nói lý do mua hàng 

trên mạng nên cần đặt cọc trước tiền cho người bán thì Phước đồng ý và không hỏi gì 

thêm. Sau đó, anh Phước sử dụng tài khoản số 102868211417 tại Ngân hàng Vietinbank 

chuyển vào tài khoản của Phạm Văn M số tiền lần lượt là 700.000đ vào ngày 11/2/2023 

và 250.000đ vào ngày 15/2/2023.  

 Đến ngày 16/02/2023, M gói một khẩu súng Rulo cùng 20 (hai mươi) viên đạn, 

thông qua dịch vụ Viettel Post gửi hàng cho V với số tiền thu hộ còn lại là 2.800.000đ, 

địa điểm nhận hàng Quán 56, ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang. Đến ngày 17/02/2023, V nhận được hàng và mở ra thấy có 01 (một) khẩu súng 

Rulo bắn đạn thể thao cùng 20 (hai mươi) viên đạn thể thao. Đến khoảng 17 giờ cùng 

ngày, V lấy khẩu súng Rulo rồi lắp đạn vào và đến khu vực cây cầu bắt qua bờ hồ ở 

quán bắn thử một viên xuống nước, kết quả đạn nổ. Sau đó, V nhắn tin qua facebook 

cho M với nội dung là đã thử súng và đạn nổ to. 

 Đến ngày 08/3/2023, M tiếp tục bán cho V 50 (năm mươi) viên đạn thể thao với 

giá 800.000đ (tám trăm nghìn đồng) bằng hình thức giao hàng nhanh Viettel Post để gửi 

hàng cho V và yêu cầu thu hộ 800.000đ (tám trăm nghìn đồng), đến ngày 10/3/2023, V 

nhận được hàng. Sau khi mua được súng và đạn, V bắn thử khoảng 10 (mười) viên đạn 

tại khu vực cây cầu bắt qua bờ hồ ở Quán 56, có một số viên đạn V đã làm thất lạc 

nhưng không nhớ rõ ở đâu. Khẩu súng và số đạn còn lại, V cất giấu tại Quán 56, ấp An 

Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.  

 Tổng tiền do mua bán súng, đạn mà có giữa Phạm Văn M với Sũy Văn V là 

4.550.000đ. 

 3. Phạm Văn M thực hiện hành vi mua bán trái phép V khí quân dụng đối 

với người trên mạng tài khoản zalo “Họ Mai Tên Thúy”. 

 Khoảng đầu tháng 3/2023, M thông qua tài khoản zalo “Phạm M” nhắn tin, thỏa 

thuận và đồng ý bán cho người sử dụng tài khoản zalo “Họ Mai Tên Thúy” 10 (mười) 

khẩu súng Rulo, trong đó 08 (tám) khẩu súng Rulo bắn đạn thể thao và 02 (hai) khẩu 

súng Rulo bắn đạn cao su cùng 300 viên đạn thể thao với giá 25.000.000đ. Sau đó, M 

lần lượt mua các linh kiện về để chế tạo súng Rulo bắn đạn thể thao, đối với 02 (hai) 

khẩu súng Rulo bắn đạn cao su, M không chế tạo được mà thông qua hội nhóm ZP5 

mua 02 (hai) khẩu súng này với giá mỗi cây 2.800.000đ (M mua vào giữa tháng 

3/2023 trên hội nhóm ZP5, mua của ai không nhớ rõ, hình thức giao dịch trực tiếp), do 

người sử dụng tài khoản zalo “Họ Mai Tên Thúy” mua nhiều loại súng và số lượng lớn 

nên M cũng đồng ý mua khẩu súng Rulo bắn đạn cao su giá 2.800.000đ để bán cho 

người này giá 2.500.000đ,  chịu lỗ hai cây súng 600.000đ. 
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 Đến khoảng 12 giờ ngày 25/3/2023, người sử dụng tài khoản zalo “Họ Mai Tên 

Thúy” gọi M qua tài khoản zalo “Phạm M” nói giao trước hai khẩu súng (trong đó một 

khẩu Rulo bắn đạn thể thao và một khẩu Rulo bắn đạn cao su) cùng 52 viên đạn và yêu 

cầu M đến khu dân cư Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để giao. 

Đến 14 giờ cùng ngày, M điều khiển xe mô tô biển số 59N2- 458.07 mang theo 02 

khẩu súng và 52 viên đạn để đi giao cho khách hàng tại khu vực phường Thuận Giao, 

thành phố Thuận An thì bị Công an đi tuần tra kiểm tra phát hiện bắt quả tang, thu giữ 

niêm phong vật chứng để xử lý theo quy định. 

 Vật chứng thu giữ của Phạm Văn M lúc bắt quả tang: 

 - 02 (hai) khẩu súng Rulo, trên thân súng có in mã số: 01 (một) khẩu có mã số 

XYL221008625, 01 (một) khẩu có mã số XYL221008702. 

- 52 (năm mươi hai) viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng, đầu đạn bằng kim 

loại, màu xám, đít đạn có chữ “C”. 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, kiểu dáng Luvias, màu đỏ đen, biển số 

59N2- 458.07. 

- 02 (hai) điện thoại di động: 01 máy hiệu Oppo A16K, màu xanh, bên trong 

không có sim; 01 máy hiệu Iphone 11 Pro max, màu xanh, bên trong có sim số 

0764900143. 

- 01 (một) giấy Căn cước công dân số 079204027120 mang tên Phạm Văn M. 

 Vật chứng thu giữ của Phạm Văn M lúc khám xét khẩn cấp nơi ở tại số nhà 

1/2/48B đường Phạm Quý Thích, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, thu giữ những đồ vật sau: 

 - 11 khẩu súng màu đen, có cán bằng kim loại màu đen, báng súng bằng nhựa 

màu đen, nòng súng có đề chữ “SMITH & WESSON” trên thân súng có dãy số như 

sau: XYL 221014076, XYL 221014078, XYL 221008666, XYL 221013400, XYL 

221012251, XYL 221013396, XYL 221013378, XYL 221008655, XYL 221013489, 

XYL 221013295, XYL 230209443. 

- 150 viên đạn bằng kim loại, màu đồng, đầu đạn bằng kim loại, màu đen, ký 

hiệu chữ C. 

- 150 viên đạn bằng kim loại, màu đồng, đầu đạn bằng kim loại, màu vàng, ký 

hiệu chữ T. 

- 01 bộ linh kiện súng gồm: 01 thân súng có ký hiệu 221008659, 01 ổ đạn xoay 

06 lỗ, 01 linh kiện hình ngôi sao màu bạc, 01 thanh kim loại hình trụ có lắp lò xo một 

đầu, 06 ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm. 

- 01 bộ linh kiện súng gồm: 01 thân súng có ký hiệu 221012258, 01 ổ đạn xoay 

06 lỗ, 01 linh kiện hình ngôi sao màu bạc, 01 thanh kim loại hình trụ có lắp lò xo một 

đầu, 06 ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm. 
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- 01bộ linh kiện súng gồm: 01 thân súng có ký hiệu 221008740, 01 ổ đạn xoay 

06 lỗ, 01 linh kiện hình ngôi sao màu bạc, 01 thanh kim loại hình trụ có lắp lò xo một 

đầu, 06 ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm. 

- 08 ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 8cm. 

- 40 ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm. 

- 05 ổ đạn xoay loại 6 lỗ. 

- 05 bộ kim hỏa gồm: 05 thanh kim loại hình trụ, 05 lò xo; 05 ốc vặn. 

- 04 cây tu vít cán bằng nhựa đen. 

- 04 tuýp keo nhãn hiệu AB. 

Vật chứng thu giữ của Lâm Tấn Th tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra: 

- 01 (một) thân súng, 01 (một) báng súng, 01 (một) hộp tiếp đạn, 01 (một) nòng 

súng, 01 (một) tay cầm bằng gỗ (lắp hoàn chỉnh thành một khẩu súng dài bằng kim 

loại, màu đen, không rõ chủng loại). 

- 01 (một) tấm ảnh màu 3x4cm của Lâm Tấn Th. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu đen. 

Vật chứng thu giữ của Lâm Tấn Th lúc khám xét khẩn cấp nơi ở số nhà 

436B/84/20 đường 3/2, khu phố 7, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, thu 

giữ được những đồ vật sau:  

 - 01 (một) khẩu súng kiểu dáng Rulo, nòng súng bằng kim loại màu đen, thân 

súng bằng kim loại màu đen, báng súng bằng nhựa màu đen, trên nòng súng có khắc 

chữ “SMITH & WESSON”, trên thân súng có in mã số XYL230204006. 

- 01 (một) khẩu súng hơi bằng kim loại màu đen kiểu dáng PCP có những bộ 

phận sau: Kính ngắm, tay cầm, ống giảm thanh, khung cò, ruột, nòng súng, trên thân 

súng có những ký hiệu gồm: chữ AIRFORCE, airguns, Made in USA; ký hiệu 

Xs2021. 

- 01 (một) bình khí nén bằng kim loại màu đen có ký hiệu Ari B328851 

TP45WP30 TS LF 20y, W0.74 V0.35 S5.8 20.11 TS2210L82 GB/T11640. 

- 01 (một) viên đạn có thân bằng kim loại màu đồng, đầu đạn bằng kim loại màu 

đen. 

 Vật chứng thu giữ của Sũy Văn V lúc khám xét khẩn cấp tại Quán 56, ấp An 

Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vào ngày 17/5/2023 phát hiện và 

thu giữ:  

 - 01 (một) khẩu súng dạng Rulo, có số hiệu: XYL221014085, có chữ “SMITH & 

WESSON" màu đen. 
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 - 44 (bốn mươi bốn) viên đạn bằng kim loại, thân đạn màu vàng, đầu đạn màu 

đen. 

 * Kết luận giám định: 

 1. Kết luận giám định vật chứng thu giữ của Phạm Văn M: 

 Căn cứ Kết luận giám định số 2367/KL-KTHS ngày 29/3/2023 của Phân viện 

khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Công an kết luận:  

 - 13 (mười ba) khẩu súng ngắn ổ quay gửi giám định, trong đó: 

 - 04 (bốn) khẩu súng số hiệu XYL 221014076; XYL 221014078, XYL 

221008666; XYL 221013400 là đồ chơi nguy hiểm, thuộc loại súng sử dụng khí nén bắn 

viên hình cầu; không phải V khí quân dụng. 

 - 02 (hai) khẩu súng số hiệu XYL 221008702 và XYL 221012251 là công cụ hỗ 

trợ có tính năng, tác dụng tương tự, thuộc loại súng bắn đạn cao su cỡ (9x22) mm; 

không phải là V khí quân dụng. 

 - 07 (bảy) khẩu súng số hiệu XYL 221008625, XYL 221013396, XYL 

221013378, XYL 221008655, XYL 221013489, XYL 221013295 và XYL 220209443 

là V khí có tính năng, tác dụng tương tự như V khí quân dụng và là V khí quân dụng, 

thuộc loại súng bắn đạn nổ cỡ (5,6x15,5)mm. 

 - 352 (ba trăm năm mươi hai) viên đạn gửi giám định là V khí thể thao, thuộc 

loại đạn thể thao, chưa bắn, cỡ (5,6x15,5)mm; không phải là V khí quân dụng. 

 - 03 (ba) bộ linh kiện súng gửi giám định lắp ráp được thành 03 khẩu súng có số 

hiệu XYL 221008659, XYL 221012258 và XYL 221008740. 03 (ba) khẩu súng này là 

V khí có tính năng, tác dụng tương tự như V khí quân dụng và là V khí quân dụng, 

thuộc loại súng bắn đạn nổ cỡ (5,6x15,5)mm.. 

 2. Kết luận giám định vật chứng thu giữ của Lâm Tấn Th: 

 Căn cứ Kết luận giám định số 2366/KL-KTHS ngày 29/3/2023 của Phân viện 

KHHS tại Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Công an kết luận: 

 - 03 (ba) khẩu súng gửi giám định, trong đó: 

 - Khẩu súng ký hiệu A1 là V khí có tính năng, tác dụng tương tự như V khí quân 

dụng và là V khí quân dụng, thuộc loại súng chế tạo thủ công bắn đạn nổ cỡ 

(5,6x15,5)mm. 

 - Khẩu súng ký hiệu A2 là V khí có tính năng, tác dụng tương tự như V khí quân 

dụng và là V khí quân dụng, thuộc loại súng ngắn ổ quay chế tạo thủ công bắn đạn nổ 

cỡ (5,6x15,5)mm. 

 - Khẩu súng ký hiệu A3 là súng săn, thuộc loại súng hơi bắn đạn chì cỡ 5,6mm; 

không phải là V khí quân dụng. 
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 - 01 (một) viên đạn gửi giám định là V khí thể thao, thuộc loại đạn thể thao, chưa 

bắn, cỡ (5,6x15,5)mm; không phải là V khí quân dụng.”  

3. Kết luận giám định vật chứng thu giữ của Sũy Văn V: 

 Căn cứ Kết luận giám định số 3440/KL-KTHS ngày 31/5/2023 của Phân viện 

KHHS - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

 - Khẩu súng gửi giám định là V khí có tính năng, tác dụng tương tự như V khí 

quân dụng và là V khí quân dụng, thuộc loại súng ổ xoay chế tạo thủ công bắn đạn nổ 

cỡ 5,6x15,5m; có tính năng, tác dụng: gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe 

của con người, phá hủy kết cấu vật chất. 

 - Khẩu súng nêu trên không liên quan đến vụ án nào được lưu trong tàng thư 

súng đạn của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Số nguyên thủy của khẩu súng nêu trên là XYL221014085.  

  -  44 (bốn mươi bốn) viên đạn gửi giám định là V khí thể thao, thuộc loại đạn 

chưa bắn, cỡ (5,6x15,5)mm, không phải là V khí quân dụng và sử dụng được cho khẩu 

súng nêu trên”. 

 Căn cứ kết luận giám định số 342/KL-KTHS ngày 05/4/2023 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Xe mô tô 02 bánh, nhãn hiệu YAMAHA, dung 

tích xi lanh: 125 cm3, số loại: LUVIAS-1SK1, biển số: 59N2-45807, số khung, số máy 

không đổi. 

Căn cứ kết luận giám định số: 230/KTHS(KTS-ĐT) ngày 21/4/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: 

- Trong mẫu vật cần giám định (ký hiệu A1) trích xuất được: 36 (ba mươi sáu) 

hình ảnh; 04 (bốn) hình ảnh từ tập tin video; 50 (năm mươi) ảnh chụp màn hình tin 

nhắn Messenger giữa tài khoản “Phạm M” với tài khoản tên “Mặc Kê Sự Đơi”; 27 

(hai mươi bảy) ảnh chụp màn hình tin nhắn Messenger giữa tài khoản “Phạm M” 

với tài khoản tên “Trí Việt”. Không trích xuất được dữ liệu Zalo (người dùng đăng 

xuất khỏi ứng dụng). 

- Trong mẫu vật cần giám định (ký hiệu A2) không trích xuất được dữ liệu theo yêu 

cầu của Cơ quan trưng cầu. 

- Trong mẫu vật cần giám định (ký hiệu A3) trích xuất được: 38 (ba mươi tám) 

ảnh chụp màn hình tin nhắn Messenger giữa tài khoản “Trí Việt” với tài khoản tên 

“Phạm M”, 03 (ba) hình ảnh từ tập tin video, 12 (mười hai) hình ảnh. 

Bản Cáo trạng số 125/CT-VKS -TA ngày 01/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Phạm Văn M về tội“Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua 

bán trái phép V khí quân dụng” quy định tại điểm d khoản 3 Điều 304 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Lâm Tấn Th về tội “Chế 

tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép V khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 

304 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và truy tố bị cáo Sũy 
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Văn V về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép V khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 

304 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương giữ 

quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:   

Về trách nhiệm hình sự:  

Áp dụng điểm d khoản 3 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị 

cáo Phạm Văn M từ 11 năm đến 12 năm tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 khoản Điều 51, điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt xử 

phạt bị cáo Lâm Tấn Th từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 

Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 khoản Điều 51 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt xử phạt bị cáo Sũy Văn V từ 01 

năm 06 tháng đến 02 năm tù. 

Về xử lý vật chứng: 

- Đối với vật chứng là 12 (mười hai) khẩu súng Rulo số hiệu lần lượt là: XYL 

221008625; XYL 221013396; XYL 221013378; XYL 221008655; XYL 221013489; 

XYL 221013295; XYL 220209443; XYL 221008659; XYL 221012258; XYL 

221008740; XYL230204006; XYL 221014085 và 01 (một) khẩu súng dài bằng kim 

loại, màu đen không rõ chủng loại, cùng 283 (hai trăm tám mươi ba) viên đạn. Ngày 

21/4/2023 và ngày 21/06/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã 

bàn giao toàn bộ số vật chứng là súng, đạn trên cho Kho V khí - đạn thuộc Phòng kỹ 

thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương nên Kiểm sát viên không đề nghị xử lý. 

- Đối với vật chứng là 06 (sáu) khẩu súng Rulo số hiệu lần lượt là: XYL 

221014076; XYL 221014078; XYL 221008666; XYL 221013400, XYL 221008702; 

XYL 221012251 và  01 (một) khẩu súng hơi bằng kim loại màu đen kiểu dáng PCP có 

những bộ phận sau: Kính ngắm, tay cầm, ống giảm thanh, khung cò, ruột, nòng súng, 

trên thân súng có những ký hiệu gồm: chữ AIRFORCE, airguns, Made in USA; ký 

hiệu Xs2021 kèm theo 01 (một) bình khí nén bằng kim loại màu đen có ký hiệu Ari 

B328851 TP45WP30 TS LF 20y, W0.74 V0.35 S5.8 20.11 TS2210L82 GB/T11640. 

Ngày 28/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao cho 

Phòng PC06 Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hồ sơ, tang vật có liên quan để xử lý 

hành chính hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, súng săn, đồ chơi nguy hiểm của 

Phạm Văn M và Lâm Tấn Th theo quy định của pháp luật nên Kiểm sát viên không đề 

nghị xử lý. 

- Đối với các vật chứng gồm: 08 (tám) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài 

khoảng 8cm; 40 (bốn mươi) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm; 05 

(năm) ổ đạn xoay loại 6 lỗ; 05 (năm) bộ kim hỏa gồm: 05 thanh kim loại hình trụ, 05 lò 

xo; 05 ốc vặn; 04 (bốn) cây tu vít cán bằng nhựa đen; 04 (bốn) tuýp keo nhãn hiệu AB, 

không còn giá trị sử dụng nên Kiểm sát viên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 
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 - Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16k màu xanh bên 

trong không có sim của Phạm Văn M sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên 

đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

 - Đối với 01 (một) điện thoại Iphone 11 pro max, màu đen của Lâm Tấn Th 

sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách 

Nhà nước. 

- Đối với Căn cước công dân số 079204027120 mang tên Phạm Văn M, đây là 

giấy tờ tùy thân, nên Kiểm sát viên đề nghị trả lại cho Phạm Văn M theo quy định. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu 

xanh, có gắn sim số: 0764900143 của chị Mã Phương Trâm. Chị Trâm không biết 

Phạm Văn M mượn điện thoại sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị 

trả lại chiếc điện thoại nêu trên cho chị Trâm. 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, kiểu dáng Luvias, màu đỏ đen, 

biển số 59N2- 458.07 là tài sản của bà Huỳnh Thị Ngọc Ph, bà Ph không biết con trai 

của mình là Phạm Văn M sử dụng xe vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị trả 

lại chiếc xe nêu trên cho bà Ph. 

- Đối với số tiền do mua bán súng, đạn mà có 8.350.000đ (tám triệu ba trăm năm 

mươi nghìn đồng) Kiểm sát viên đề nghị buộc Phạm Văn M giao nộp để tịch thu sung 

vào ngân sách Nhà nước. 

- Đối với số tiền mua bán súng 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn 

đồng) mà Lâm Tấn Th đang nợ của Phạm Văn M, Kiểm sát viên đề nghị buộc Lâm Tấn 

Th giao nộp để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Người bào chữa cho bị cáo Th thống nhất tội danh và điều khoản mà Viện kiểm 

sát truy tố đối với bị cáo, người bào chữa nêu lên nguyên nhân bị cáo phạm tội là thích 

môi trường quân đội, bị cáo từng tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng không 

trúng tuyển vì không đủ sức khỏe, bị cáo bị tiểu đường độ 2 nên sức khỏe rất yếu phải 

thường xuyên sử dụng thuốc. Ngoải ra, bị cáo có 02 con còn rất nhỏ, vợ bị cáo là giáo 

viên mầm non nên thời gian chăm sóc con nhỏ bị hạn chế, rất cần có bị cáo phụ giúp. 

Mặt khác, quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải. Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, xử bị cáo dưới mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị. 

Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, 

khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, không có ý kiến tranh luận. Lời 

nói sau cùng, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo có 

cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Thuận An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thuận An, Kiểm sát viên 
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trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

là hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị 

cáo tại Cơ quan Điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết 

luận giám định, vật chứng thu giữ có đủ cơ sở kết luận: 

Từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023, Phạm Văn M đã thực hiện hành vi chế tạo, 

tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép V khí quân dụng với Lâm Tấn Th, Sũy Văn V và 

người có tên “Họ Mai Tên Thúy” không rõ nhân thân lai lịch 13 (mười ba) khẩu súng 

quân dụng và đạn thể thao, thu được tổng số tiền 11.700.000đ (mười một triệu bảy 

trăm nghìn đồng). Tuy nhiên Lâm Tấn Th đang nợ 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm 

mươi nghìn đồng) chưa trả cho Phạm Văn M. Trong đó: 

Lâm Tấn Th đã thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép V 

khí quân dụng với Phạm Văn M 01 khẩu súng quân dụng, đạn thể thao; 01 (một) khẩu 

súng Rulo bắn đạn cao su và 06 (sáu) viên đạn cao su và nhờ Th phụ giúp chế tạo sơn 

các chi tiết 01 khẩu súng quân dụng. Tổng số tiền do mua bán súng, đạn mà có giữa 

Phạm Văn M với Lâm Tấn Th là 7.150.000đ (bảy triệu một trăm năm mươi nghìn 

đồng). Tuy nhiên Lâm Tấn Th đang nợ 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn 

đồng) chưa trả cho Phạm Văn M. 

 Sũy Văn V đã thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép V khí quân dụng 

với Phạm Văn M một khẩu súng quân dụng và 70 viên đạn thể thao. Tổng số tiền do 

mua bán súng, đạn mà có giữa Phạm Văn M với Sũy Văn V là 4.550.000đ (bốn triệu 

năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

 Ngoài ra vào ngày 25/3/2023, Phạm Văn M thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ 

10 khẩu súng quân dụng các loại và đạn thể thao để bán cho người có tên “Họ Mai Tên 

Thúy” không rõ nhân thân lai lịch. Đến 14 giờ cùng ngày, M điều khiển xe mô tô biển 

số 59N2- 458.07 mang theo 02 khẩu súng và 52 viên đạn thể thao để đi giao cho khách 

hàng tại khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An thì bị Công an phát hiện 

bắt quả tang. 

[3] Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã truy tố đối với 

các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[4] Xét Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là người có 

đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm 

nhưng chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, thỏa mãn đam mê lối sống bạo lực thông qua việc 

sở hữu các công cụ phương tiện thuộc danh mục V khí quân dụng và các V khí có tính 

năng, tác dụng tương tự như V khí quân dụng. Hành vi của các bị cáo đã đã xâm phạm 

chế độ quản lý V khí quân dụng của Nhà nước, hành vi phạm tội của các bị cáo tiềm ẩn 

nguy cơ, điều kiện thuận lợi phát sinh các hành vi phạm tội khác; Gây mất ổn định về 

trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến an ninh quốc gia, các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý 
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trực tiếp, do đó cần xử phạt các bị cáo với mức hình phạt phù hợp với hành vi của từng 

bị cáo đã thực hiện nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [5] Về nhân thân: Các bị cáo đều có nhân thân tốt. 

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.  

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Th có 02 con còn nhỏ, vợ bị 

cáo đi làm thường xuyên, thiếu người chăm sóc, bị cáo bị bệnh tiểu đường độ 2 phải 

thường xuyên sử dụng thuốc nên Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho bị 

cáo. 

[8] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo M và bị 

cáo V là có căn cứ, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Đối với bị cáo Th, 

Kiểm sát viên đề nghị mức hình phạt là hơi nghiêm khắc nên Hội đồng xét xử điều 

chỉnh cho phù hợp với hành vi của bị cáo. 

[9] Về đồng phạm: Trong vụ án có đồng phạm nhưng ở mức độ giản đơn không 

có sự phân công bàn bạc với nhau khi thực hiện tội phạm.  

[10] Về xử lý vật chứng: 

- Đối với vật chứng là 12 (mười hai) khẩu súng Rulo số hiệu lần lượt là: XYL 

221008625; XYL 221013396; XYL 221013378; XYL 221008655; XYL 221013489; 

XYL 221013295; XYL 230209443; XYL 221008659; XYL 221012258; XYL 

221008740; XYL230204006; XYL 221014085 và 01 (một) khẩu súng dài bằng kim 

loại, màu đen không rõ chủng loại, cùng 283 (hai trăm tám mươi ba) viên đạn. Ngày 

21/4/2023 và ngày 21/06/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã 

bàn giao toàn bộ số vật chứng là súng, đạn trên cho Kho V khí - đạn thuộc Phòng kỹ 

thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương là phù hợp. 

- Đối với vật chứng là 06 (sáu) khẩu súng Rulo số hiệu lần lượt là: XYL 

221014076; XYL 221014078; XYL 221008666; XYL 221013400, XYL 221008702; 

XYL 221012251 và  01 (một) khẩu súng hơi bằng kim loại màu đen kiểu dáng PCP có 

những bộ phận sau: Kính ngắm, tay cầm, ống giảm thanh, khung cò, ruột, nòng súng, 

trên thân súng có những ký hiệu gồm: chữ AIRFORCE, airguns, Made in USA; ký 

hiệu Xs2021 kèm theo 01 (một) bình khí nén bằng kim loại màu đen có ký hiệu Ari 

B328851 TP45WP30 TS LF 20y, W0.74 V0.35 S5.8 20.11 TS2210L82 GB/T11640. 

Ngày 28/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao cho 

Phòng PC06 Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hồ sơ, tang vật có liên quan để xử lý 

hành chính hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, súng săn, đồ chơi nguy hiểm của 

Phạm Văn M và Lâm Tấn Th là phù hợp. 

- Đối với các vật chứng gồm: 08 (tám) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài 

khoảng 8cm; 40 (bốn mươi) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm; 05 
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(năm) ổ đạn xoay loại 6 lỗ; 05 (năm) bộ kim hỏa gồm: 05 thanh kim loại hình trụ, 05 lò 

xo; 05 ốc vặn; 04 (bốn) cây tu vít cán bằng nhựa đen; 04 (bốn) tuýp keo nhãn hiệu AB, 

không còn giá trị sử dụng nên Kiểm sát viên đề nghị tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

 - Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16k màu xanh bên 

trong không có sim của Phạm Văn M sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên 

đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước là phù hợp. 

 - Đối với 01 (một) điện thoại Iphone 11 pro max, màu đen của Lâm Tấn Th 

sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách 

Nhà nước là phù hợp. 

- Đối với Căn cước công dân số 079204027120 mang tên Phạm Văn M, đây là 

giấy tờ tùy thân của bị cáo M Kiểm sát viên đề nghị trả lại cho Phạm Văn M là đúng. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 11 PRO MAX màu 

xanh, có gắn sim số: 0764900143 của chị Mã Phương Trâm. Chị Trâm không biết 

Phạm Văn M mượn điện thoại sử dụng vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị 

trả lại chiếc điện thoại nêu trên cho chị Trâm là đúng. 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, kiểu dáng Luvias, màu đỏ đen, 

biển số 59N2- 458.07 là tài sản của bà Huỳnh Thị Ngọc Ph, bà Ph không biết con trai 

của mình là Phạm Văn M sử dụng xe vào việc phạm tội nên Kiểm sát viên đề nghị Hội 

đồng xét xử trả lại chiếc xe nêu trên cho bà Ph là phù hợp. 

- Đối với số tiền do mua bán súng, đạn mà có 8.350.000đ (tám triệu ba trăm năm 

mươi nghìn đồng) Kiểm sát viên đề nghị buộc Phạm Văn M giao nộp lại để tịch thu 

sung vào ngân sách Nhà nước là phù hợp. 

- Đối với số tiền mua bán súng 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi nghìn 

đồng) mà Lâm Tấn Th đang nợ của Phạm Văn M, Kiểm sát viên đề nghị buộc Lâm Tấn 

Th nộp lại để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

[11] Đối với các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Thu Phan”, “Em Bé”, 

“Quỳnh Nemo” và các đối tượng mua bán súng, đạn với bị can Phạm Văn M trên hội 

nhóm ZP5, hiện không rõ nhân thân lai lịch. Đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Công 

an tỉnh Bình Dương tiếp túc xác minh, khi nào làm rõ xử lý sau. 

[12]  Đối với lời bào chữa của người bào chữa cho bị cáo Th là phù hợp nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[13] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

                                       QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

Điểm d khoản 3 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Phạm 

Văn M. 
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Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo 

Lâm Tấn Th. 

Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Sũy Văn V. 

- Điều 106 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;  

- Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Về trách nhiệm hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn M và bị cáo Lâm Tấn Th phạm tội chế tạo, tàng trữ, 

sử dụng, mua bán trái phép V khí quân dụng. 

Tuyên bố bị cáo Sũy Văn V phạm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép V khí quân 

dụng.  

Về hình phạt: 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn M 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

25/3/2023. 

Xử phạt bị cáo Lâm Tấn Th từ 02 (hai) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 25/3/2023. 

Xử phạt bị cáo Sũy Văn V từ 01 (một) năm 09 (chín) tháng. Thời hạn tù tính từ 

ngày 21/8/2023. 

2. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: 

Tịch thu tiêu hủy 08 (tám) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 8cm; 40 

(bốn mươi) ống kim loại hình trụ có lỗ khoen dài khoảng 4cm; 05 (năm) ổ đạn xoay loại 

6 lỗ; 05 (năm) bộ kim hỏa gồm: 05 thanh kim loại hình trụ, 05 lò xo; 05 ốc vặn; 04 (bốn) 

cây tua vít cán bằng nhựa đen; 04 (bốn) tuýp keo nhãn hiệu AB.  

 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO A16k màu xanh bên trong không có sim của Phạm Văn M. 

 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Iphone 11 pro 

max, màu đen của Lâm Tấn Th. 

Trả lại cho bị cáo Phạm Văn M 01 căn cước công dân số 079204027120 mang 

tên Phạm Văn M. 

Trả lại cho bà Mã Phương Trâm 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

IPHONE 11 PRO MAX màu xanh, có gắn sim số: 0764900143. 

Trả lại cho bà Huỳnh Thị Ngọc Ph 01 xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu Yamaha, 

dung tích xi lanh 125cm3, số loại LUVIAS-1SK1, biển kiểm soát 59N2- 458.07, số 

khung: RLCL1SK10DY009236, số máy: 1SK1-009242.  
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 Buộc bị cáo Phạm Văn M phải nộp số tiền 8.350.000đ (tám triệu ba trăm năm 

mươi nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Buộc bị cáo Lâm Tấn Th phải nộp số tiền 3.350.000đ (ba triệu ba trăm năm mươi 

nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước 

3. Về án phí:  

Các bị cáo Phạm Văn M, Lâm Tấn Th và Sũy Văn V  mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

 

 Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Dương;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thành phốThuận An; 

- Công an, Chi cục THADS thành phố Thuận An; 

- Chánh án (để báo cáo); 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;                                     

- Lưu HS, THAHS, AV. 

Thiệu Văn Kết Em     
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

                   

Thiệu Văn Kết Em     
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 Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ TH7ẨM 

- TAND tỉnh Bình Dương;                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thành phốThuận An; 

- Công an, Chi cục THADS thành phố Thuận An; 

- Chánh án (để báo cáo); 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;                                     

- Lưu HS, THAHS, AV. 

Thiệu Văn Kết Em     
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3. Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo chưa thành niên, người bào 

chữa cho bị cáo chưa thành niên, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Thiệu Văn Kết Em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


